
QHPK_DAT_O_Honhop_Nhomo : 4.10 ha

SƠ ĐỒ PHÂN KHU VỰC SƠ ĐỒ PHÂN CHIA ĐƠN VỊ Ở
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ĐI ĐƯỜNG 25B

ĐI SÂN BAY LONG THÀNH

ĐI CAO TỐC BIÊN HÒA - VŨNG TÀU

ĐI TPHCM VÀ TÂY NINH

ĐI XÃ ĐẠI PHƯỚC

ĐI XÃ NHƠN TRẠCH

ĐI XÃ ĐẠI PHƯỚC

ĐI ĐƯỜNG 25B
ĐI CAO TỐC TPHCM - LONG THÀNH

ĐI ĐƯỜNG 25B

CAO TỐC BẾN LỨC - LONG THÀNH

CAO TỐC BẾN LỨC - LONG THÀNH

ĐI  QUỐC LỘ 51

ĐI KHU CÔNG NGHIỆP ÔNG KÈO

KHU VỰC 1
TIỂU KHU PHÍA TÂY

DIỆN TÍCH: 620,05 Ha

KHU VỰC 2
TIỂU KHU TRUNG TÂM
DIỆN TÍCH: 940,07 Ha

KHU VỰC 3
TIỂU  KHU PHÍA ĐÔNG
DIỆN TÍCH: 840,66 Ha

ĐI CẢNG PHƯỚC AN
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ĐI ĐƯỜNG 25B

ĐI SÂN BAY LONG THÀNH

ĐI CAO TỐC BIÊN HÒA - VŨNG TÀU

ĐI TPHCM VÀ TÂY NINH

ĐI XÃ ĐẠI PHƯỚC

ĐI XÃ NHƠN TRẠCH

ĐI XÃ ĐẠI PHƯỚC

ĐI ĐƯỜNG 25B

ĐI CAO TỐC TPHCM - LONG THÀNH
ĐI ĐƯỜNG 25B

CAO TỐC BẾN LỨC - LONG THÀNH

CAO TỐC BẾN LỨC - LONG THÀNH

ĐI  QUỐC LỘ 51

ĐI KHU CÔNG NGHIỆP ÔNG KÈO

ĐƠN VỊ Ở 1
DIỆN TÍCH: 287,93 Ha

ĐƠN VỊ Ở 3
DIỆN TÍCH: 168,63 Ha

ĐƠN VỊ Ở 4
DIỆN TÍCH: 175,70 Ha

ĐƠN VỊ Ở 2
DIỆN TÍCH: 332,12 Ha

ĐƠN VỊ Ở 7
DIỆN TÍCH: 196,95Ha

ĐƠN VỊ Ở 8
DIỆN TÍCH: 168,18 Ha

ĐƠN VỊ Ở 12
DIỆN TÍCH: 309,41 Ha

ĐƠN VỊ Ở 10
DIỆN TÍCH: 149,74 Ha

ĐƠN VỊ Ở 11
DIỆN TÍCH: 142,76 Ha

ĐƠN VỊ Ở 5
DIỆN TÍCH: 122,73 Ha

ĐƠN VỊ Ở 9
DIỆN TÍCH: 238,75 Ha

ĐI CẢNG PHƯỚC AN

ĐƠN VỊ Ở 6
DIỆN TÍCH: 107,88 Ha

XÃ PHƯỚC AN - TỈNH ĐỒNG NAI

QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2.000 PHÂN KHU PHƯỚC AN 1 TẠI XÃ PHƯỚC AN, TỈNH ĐỒNG NAI

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT 

TÊN CÔNG TRÌNH: QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000 PHÂN KHU PHƯỚC AN 1 TẠI XÃ PHƯỚC AN, TỈNH ĐỒNG NAI
TÊN BẢN VẼ: BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT QH-04

0M 50 200 500M

b

C«ng tr×nh - ®Þa ®iÓm:

Tªn b¶n vÏ:

QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000 PHÂN KHU PHƯỚC AN 1
TẠI XÃ PHƯỚC AN, TỈNH ĐỒNG NAI

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

ỦY BAN NHÂN DÂN  XÃ PHƯỚC AN

SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Kèm theo Tờ trình số:.............../TTr-UBND ngày .......... tháng .......... năm 2025

Kèm theo Tờ trình số:.............../TTr-SoXD ngày .......... tháng .......... năm 2025

Kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-UBND ngày .......... tháng .......... năm 2025

ThS.KTS. LÊ ANH TUẤN

ThS.KTS. NGUYỄN HỒNG LONG

ThS.KTS. NGUYỄN HỒNG LONG

VIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN QUỐC GIA
VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG MIỀN NAM
65 MẠC ĐĨNH CHI, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, TPHCM - TEL : 08 38224476 - FAX: 08 38220090

ThS.KTS. THÁI LINH

PGĐ. TRUNG TÂM

CHỦ NHIỆM

CHỦ TRÌ

QL.KỸ THUẬT

BẢN VẼ: QH-04 GHÉP: 1A0 NGÀY: .... - .... - 2025

CƠ QUAN TRÌNH DUYỆT

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC AN

Kèm theo Tờ trình số:.............../TTr-UBND ngày .......... tháng .......... năm 2025

KTS. ĐỖ THANH TÙNGTHIẾT KẾ

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT

TỶ LỆ: FIT

KÝ HIỆU:

TRƯỜNG MẦM NON
TRƯỜNG TIỂU HỌC
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
TRƯỜNG DẠY NGHỀ
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
Y TẾ, BỆNH VIỆN ĐƠN VỊ Ở

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO

CÔNG TRÌNH TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG DI TÍCH

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH

BÃI ĐỖ XE
TRUNG TÂM VĂN HÓA ĐƠN VỊ Ở

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH
ĐỢT ĐẦU

SỐ THỨ TỰ Ô PHỐ
TRONG ĐƠN VỊ Ở

TẦNG CAO TỐI ĐAMẬT ĐỘ XÂY DỰNG TỐI ĐA

Y TẾ, BỆNH VIỆN CẤP ĐÔ THỊ
TRUNG TÂM THỂ THAO CẤP ĐÔ THỊ
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CẤP ĐÔ THỊ

RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO ĐƠN VỊ Ở

GHI CHÚ:
- Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị về mật độ xây dựng, hệ
số sử dụng đất, tầng cao công trình, chiều cao công trình đối
với từng ô phố được quy định tại Quy định quản lý theo đồ án
quy hoạch phân khu.
 - Các công trình điểm nhấn được xác định trong bản vẽ thiết kế
đô thị và quy định quản lý.
 - Khoảng lùi công trình đối với các trục đường được quy định
tại Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông và chỉ giới đường đỏ,
chỉ giới xây dựng, Thuyết minh, Quy định quản lý theo đồ án
quy hoạch phân khu; tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
quy hoạch xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành có liên
quan

QUY HOẠCH
DÀI HẠN

ĐẤT NHÓM NHÀ Ở HIỆN TRẠNG

ĐẤT HỖN HỢP (Gồm đất hỗn hợp nhóm nhà ở - dịch vụ
và đất thương mại dịch vụ - bãi xe ngoài đơn vị ở)

ĐẤT Y TẾ CẤP ĐƠN VỊ Ở

ĐẤT Y TẾ, BỆNH VIỆN CẤP ĐÔ THỊ

ĐẤT VĂN HÓA CẤP ĐƠN VỊ Ở

ĐẤT TRƯỜNG THPT

ĐẤT TRƯỜNG THCS, TIỂU HỌC, MẦM NON

ĐẤT CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG CẤP ĐVO

ĐẤT CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ

ĐẤT THỂ DỤC THỂ THAO CẤP ĐƠN VỊ Ở

ĐẤT ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU

ĐẤT  CƠ QUAN, TRỤ SỞ

ĐẤT DỊCH VỤ CẤP ĐƠN VỊ Ở

ĐẤT DỊCH VỤ - CÔNG CỘNG CẤP ĐÔ THỊ

ĐẤT DI TÍCH, TÔN GIÁO

ĐẤT QUỐC PHÒNG

HỒ

ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

BÃI ĐỖ XE

ĐẤT NHÓM NHÀ Ở DỰ ÁN ĐÃ DUYỆT 1/500

ĐẤT NHÓM NHÀ Ở PHÁT TRIỂN MỚI

ĐẤT CÂY XANH CHUYÊN DỤNG

ĐẤT CÂY XANH SỬ DỤNG HẠN CHẾ

ĐẤT THỂ DỤC THỂ THAO CẤP ĐÔ THỊ

KÊNH, RẠCH

HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHÁC

HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT TỐI ĐADIỆN TÍCH Ô PHỐ

PHÓ VIỆN TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
TRẦN THỊ HỒNG HẠNH

l l

T

T

T

T

T

T
T

T

T

hieân
T

T

TT

T

T T

T

T

T
T

T

T

T

T

T

T

TT

T
T

T

T

T

T

T
TT
T

T

T

T

T

T

TT

T

T

T

T

T

T

T

T

T
T

T

T

T

T

T

T

T T

T

T

T

T

T

T

T

TTT

T

T

TT

T

T

T

TT
T

T

T
T

T
T

T

T
T

T

T

T

T

T

T

T

T
T

T

T

T

T
T

T

T

T

T

T
T

T

T

T

T

T

T

T
2

T

T

T

T

T

T T

T

T

T

T

T T

T

T
T

T

T

T

T
T

T

T

T

T

T

T

T

T T T

T

T
T

T

TTTT
T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T
T

T

T

T
T

TT T

T

T T

T

T

T

T

T T

T

T

T

T

T T T

T

T

T T
T

T

T

T
T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T
T

T

TT

T

T
T

T

T

T

T
T

TT

T

T

T
T

T

T

T

T
T

T

T

T

T
T

T

T

T

T

T

T

T

T
T

T

T

T

T

T
T

TT

T
T

T

T

T

T

T T

T

T

T

T

T

T
T

T

T

T

T

T

T
T

T

T

T

T T T

T

T

T
T

T

T

T
T

T
T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T T

T

T

T

T T

T

T
T

T
T

T
T

T

T

T

T

T

T

T

T T

T

T

T

T

T

T

T T

T

TT

T
T
T

T

T

T

T
T

T

T
T

T
T

T

T T

T

T

T

T

T
T

T

T
T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T
T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T T

T

TTT
T

T
T

T
T

T

T

T

T
Chuoàng

T

T

T

T

TT
T

T
T

T
T

T

TT

T

T

T

T

T

T

T

T

T
T

T

T

T

T

T

T

T
T

T

T
T

T

T

T

T

T
T

T
T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T
T

T

T
T

T

T

T

T

T

T

T

T T

T T

T T T

T

T

T T

T

T

T

T

T

T

T

T
T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

TT

T

T

T

T
T

TT
T

T

T

T

T

T T

T

T

T
T

T

T

T
T

T

T

T
T

T

T

T

T

T

T

T

T
T

T

T T

T T

T

T T

T T
T

T

T

TT

T T

T

T

T

T

T T

TT

T

T

T

T

T

T

T

TT

T

T

T

T

T

T
T

T

T

T

T

T

T
T

T

T

T

T

T

T T
T

T

T

T
T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T T

T
T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T
T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T
T T

T

T

T T

T

T T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

TT T

T

T

T

T
T

T

T T

T

T

T T T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

TT

T

T

T T T

T T

T

T

T

T

T T

T

T

T
T

T
T

T

T

T

T
T

T T

T

T
T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

TT

T

T

T

T

T
T

T

T

TT

T

2

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T T
T

T
T

T

T

TT T

T

T

T

T
T

T
T

T

T

T T

T

T

TT

T

T

T

T

T

T

T

2

2

2

T T

T

T

T

T
T T

T

T

T T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T
T

T
T

T T

T

T

T T

T

T

T

T

T

T
T

T
T

T
T

T

2

T

T

T

T

T

T

T

T
T

T

T

T

T

T T

T

T

T

T

T

T

2

T

T

T

T
T

T

T

T

T

2 T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T
T

T

T

T

T

T T

T

T

T

T

TT

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T
T

T

T

T

T

T

T

T

T

TT

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T T
T

T

T

T

T

TT

T
T T

T

T T
T

T

T

T T

Xöôûng

T

T

T

T

2
2

3

T 2

2

2

2

2

2

2
T

2

T

T

3

3
3

3
T

22

T

2

2

T

3
3

3

T

T

TT

T

T

T

3

T

T

2

T

T

3

3

T

T

T

T

2

T

T

Coång baûo veä

Coång baûo veä

T

2

T

T

T

Giaùo hoäi Phao Loâ

T

T

T

T

T

T

Ñöôøng Huøng Vöông

Heûm 1640 ñöôøng Huøng Vöông

T

T

Nhaø VH Vuõng Gaám

Ñöôøng Huøng Vöông

Ñ
öô

øng
 N

gu
ye

ãn 
Th

ò C
hô

n

Mieáu baø aáp Höng Gam

H
eûm

 B
eâ 

To
âng

 1
87

1

Tröôøng MN Sao MAi

H
eûm

 1
80

5 
H

uøn
g 

Vö
ôn

g

T

H
eûm

 1
77

3

T

TT T

TTTT

T

Sa
ân 

Bo
ùng

T

Kh
u 

Sa
n 

La
áp

T

T
T T

Baõi Sang Laáp

He
ûm 

16
40

T

T

T

H
eûm

 1
77

1

2

T

Heûm 1665

He
ûm

 1
66

3

5

Heûm 1472

T

N
ha

ø V
H

H
eûm

 1
55

3

Chôï Phöôùc An

Saân Boùng

2
T

T

T

2

T

3

3

3

T

Chuøa Böûu Quang

T

2

T

T

T

Thaùp 7 Taàng

T
T

T

T

II.3
7,372

II.7
8,531

Lôùp MN AÁm Trôøi

Nhaø VP aáp Ba Tröôøng

H
eûm

 1
50

1

H
eûm

 1
47

9

H
eûm

 1
45

3

Nhaø Bia

H
eûm

 1
44

7

H
eûm

 1
43

9

Chuøa Höng An Töï

H
eûm

 1
39

5

H
eûm

 1
38

9

2

Xöôûng

Xöôûng

2

2

2

Bia Chieán Thaéng

2

Khu vui chôi treû em

T

T

H
eûm

 1
37

9

H
eûm

 1
37

7

H
eûm

 1
34

9

H
eûm

 1
33

7

H
eûm

 1
30

3

Heûm
 1

28
5

T

2

2

Xöôûng

Xöôûng

Ñ
öô

øng
 H

uøn
g 

Vö
ôn

g

T

T

Ñang Thi Coâng Ñöôøng

Keo lai

Khoai mì

Keo lai

Keo lai

Keo lai

Keo lai

Keo lai

Keo lai

Keo lai

Keo lai

Keo lai

Keo lai

Keo lai

Keo lai
Khoai mì

Khoai mì

Khoai mì

Khoai mì

Khoai mì

Khoai mì

Khoai mì

2

2

22

T

T

T

2

T

Chuồng

Chuồng

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây xoài

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây mít

cây keo lai

cây mít

cây mít

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai
cây keo laicây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

sắn

sắn
sắn

sắn

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây sao

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

khu nhà trọ

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai cây keo lai

cây sắn

nhà trọ

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

sắn

cây keo lai

cây sắn

cây sắn

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

sắn

sắn

sắn

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai
cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai
cây keo lai

cây keo lai

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn
sắn

sắn
cỏ

sắn

sắn

cây keo lai
cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

sắn

cỏ

cỏ

cây Keo lai

cây Keo lai

cây Keo lai

cây Keo lai

cây Keo lai

cây Keo lai

cây Keo lai

15

20

20

15

15

15

15

10

10

10

15

10

10

10
10

5 5

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5
5

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15 15

15

15

15

15

15

20

20

20

20
20

20

20

15

15

15

15

15

15

5

5 5

5

5

5

5

5

5

5

5

20

20

20

20

20
20

15

15

20

15

20 15

15

25

25

25

25

25

25

25

20

20

20

20

20

15

20

20

20

20

20

20

20

đư
ờn

g 
H

uỳ
nh

 T
hú

c K
há

ng
(n

hự
a)

đư
ờn

g 
H

uỳ
nh

 T
hú

c K
há

ng
(n

hự
a)

đư
ờn

g 
N

gu
yễ

n 
V

ăn
 C

ừ(
nh

ựa
)

đường Lê Hồng Phong(nhựa)

đường Lê Hồng Phong(nhựa)

Ñ
öô

øng
 N

gu
ye

ãn 
Th

ò C
hô

n

Ñ
öô

øng
 N

gu
ye

ãn 
Th

ò C
hô

n

Ñöô
øng

 N
gu

ye
ãn 

Th
ò C

hô
n

Ñöô
øng

 N
gu

ye
ãn 

Th
ò C

hô
n

Miếu Bà

Đình
 thần

Chùa Đại Giác

UBND
 Xã Phước An

Trường Tiểu học
 Phước An

Trường Mầm non
 Phước An

TT Hành chính công
 Xã Phước An

Miếu Bà

Trường Tiểu
học Phước An

Trường MN
 Phước An

Trường Trung
học CS Phước An

Cao tốc Bến Lức - Long Thành (nhựa)

Cao tốc Bến Lức - Long Thành (nhựa)

Cao tốc Bến Lức - Long Thành (nhựa)

Cao tốc Bến Lức - Long Thành (nhựa)

Cao tốc Bến Lức - Long Thành (nhựa)

Cao tốc Bến Lức - Long Thành (nhựa)

Cao tốc Bến Lức - Long Thành (nhựa)

Cao tốc Bến Lức - Long Thành (nhựa)

Cao tốc Bến Lức - Long Thành (nhựa) Cao tốc Bến Lức - Long Thành (nhựa)

Cao tốc Bến Lức - Long Thành (nhựa)

Cao tốc Bến Lức - Long Thành (nhựa)

Cao tốc Bến Lức - Long Thành (nhựa)

Cao tốc Bến Lức - Long Thành (nhựa)

Cao tốc Bến Lức - Long Thành (nhựa)

®­êng Lª Hång Phong

tØnh lé 391

Di tích Địa Đạo Nhơn Trạch

Đườ

Đ
ườ

ố

Đư
ờ

ễ
ă

ừ

Đườ đ ệ
ế

Đườ đ ệ
ế

I.1
19,076

Nghĩa trang liệt sĩ Nhơn Trạch

Đ
ườ

Ban chỉ huy quân sự

Đ
ườ

ừ

Bãi xe

Bãi xe

Bãi xe

Bãi xe

sân bóng đá mini
sân bóng đá mini

x

bãi rác

Khoai mì

Keo Lai

Khoai mì

Khoai mì

Khoai mì

Keo Lai

Keo Lai

Keo Lai

Keo Lai

Keo Lai

Keo Lai

Khoai mì

Keo Lai

Cao Su

Khoai mì

Keo Lai

Keo Lai
Khoai mì

Khoai mì

trồng rẩy

Keo Lai

Keo Lai

Keo Lai

trồng Chuối- Mía

Keo Lai

trồng rẩy

Đườ

Đườ

Đư
ờ

Đư
ờ

Đườ

Đườ

Đườ

Đườ

Đườ

Đườ

Đườ

Đườ

ồ

Đườ

ồ

Đườ

ồ

Đườ

ồ

Đườ

ồ

Đư
ờ

Đư
ờ

Đư
ờ

ễ
ă

ừ

Đư
ờ

ễ
ă

ừ

Đư
ờ

ễ
ă

ừ

Đư
ờ

Đư
ờ

Đư
ờ

Cty Phúc Khang

Khu đô thị Phước An

Khu đô thị Eco Sun

Miếu bà Hang Nai

Khu đô thị Phước An

BĐS Long Thuận Phát

Trạm biến áp

Trạm biến áp

Công viên cây xanh

Đ
ườ

ừ

ỉ
ộ

Trạm biến áp

Keo Lai

3

xKhoai mì

Khoai mì

Trạm biến áp

Khoai mì

Khoai mì

Khoai mì

cây Sao

Đườ
ườ

Đườ
ườ

Đườ
ườ

Đườ

Đườ

Đư
ờ

Khoai mì

Khoai mì

®­
ên

g 
D

1

®­êng PN5

®­
ên

g 
D

2

®­
ên

g 
D

4

®­êng N6

2

3

3
3

3
3

3

3

3

3

3

3
3

3
3

4
4

4
4

3

3 2

3
3 3 3 3

3
3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2

2

2

3
3

3
4

2

22

2

2

22

2
2

2
22

22

2
2

2

2

2

2

2

3

2

5

3

2

2

3

3

3
32

2

®­êng H
ïng V

­¬ng

®­êng Lª Hång Phong

®­
ên

g 
D

8

®­êng Lª Hång Phong

2 2

2

2

2

2

2

3
2

2

2

2

2

2

2

2
2

3
3

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

®­
ên

g 
H

ïn
g 

V
­¬

ng

cây xoài

x

xx

x
x

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây xoài

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây mít

cây mít

khu du lịch
Sachugarder

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

2

T

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

2

2
2

2

2
2

2

2

2

2

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây xoài

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

sắn

sắn

sắn

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây sao

cây keo lai

2

cây keo lai

cây keo lai

x

x
x

x

x
x

x
x

x x
x

cây keo lai

hẻm 1090

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai
2

cây sắn
cây sắn

cây sắn

cây sắn

cây sắn

x
x

x

x

đư
ờn

g 
H

uỳ
nh

 T
hú

c K
há

ng
(n

hự
a)

đư
ờn

g 
H

uỳ
nh

 T
hú

c K
há

ng
(n

hự
a)

đư
ờn

g 
H

uỳ
nh

 T
hú

c K
há

ng
(n

hự
a)

đư
ờn

g 
H

uỳ
nh

 T
hú

c K
há

ng
(n

hự
a)

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai
cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai
cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây dong

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai
cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

sắn

đường N1

đư
ờn

g 
D

3

2
3

2

đường N1

đường N1

đường N2

đường N2

đường N2

đường N2

đường N2

đường N1

đường N1

đường N1

đư
ờn

g 
D

4

đư
ờn

g 
D

4

đư
ờn

g 
D

4

đư
ờn

g 
PD

7

đư
ờn

g 
D

7

đư
ờn

g 
D

7

đư
ờn

g 
D

8

cây keo lai

T

Truï phaùt soùng

2

x

x x
cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

x
xx

x

xx

cây keo lai cây keo lai

cây keo lai

đư
ờn

g 
D

7

đư
ờn

g 
D

7

sắn

sắn
sắn

sắn

sắn

đường PN11

đường PN11 đường PD7

đường N3

đường N3

đường N3

đường N3

đường PN2

đư
ờn

g 
PD

2

đư
ờn

g 
PD

2

đư
ờn

g 
PD

10

đường PD 62

sắn

sắn

2

2

2
2

xx

2

2
2

cỏ

sắn

sắn

sắn

cỏ

cỏ

sắn

3

2

3

3

3

cây keo lai

cây keo lai

2

đư
ờn

g 
D

8

2

đư
ờn

g 
D

4

đường PN15

2

2

Biến thế trên cột

đư
ờn

g 
D

1

x

đư
ờn

g 
PD

3

đư
ờn

g 
D3

trạm cung cấp
nước sạch

đường PN10

Biến thế trên cột

đường PN11

đư
ờn

g 
PD

5

đường PN12

x

2

đường PN3

sắn

sắn

cỏ

®­
ên

g 
D

1

®­
ên

g 
D

1

®­
ên

g 
D

1

®­
ên

g 
D

1

®­
ên

g 
D

1

®­
ên

g 
D

1

đư
ờn

g 
V

D
1

đư
ờn

g 
V

D
2

đư
ờn

g 
V

D
2đư

ờn
g 

V
D

1

đường VC

đường VC

đường VC

đường VC

đường VC

cỏ

cỏ

cỏ

cỏ

cỏ

cỏ

cỏ

cỏ

cỏ

đư
ờn

g 
D

V
6

sắn

sắn

cỏ+ bụi rậm

cỏ

cỏ

cỏ

cỏ

cỏ

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn cỏ

cỏ

cỏ

cỏ
cỏ

cỏ

cỏ

cỏ

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

bụi rậm

cỏ

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

cỏ

cỏ

cỏ

cỏ
cỏ

đư
ờn

g 
V

D
6B

đư
ờn

g 
V

D
5B

cỏ

cỏ

sắn

sắn

cỏ

cỏ

cỏ

cỏ

x

®­êng N4

2

x

®­
ên

g 
P

N
2A

®­êng PN4

cỏ
2

®­êng N4

®­êng N4

®­êng N5

®­êng N5

®­êng N5

®­êng N5

®­êng N5

®­êng N5

®­
ên

g 
P

N
17

B

cỏ+ bụi rậm

cỏ+ bụi rậm

®­êng VN7

®­êng N6

®­êng N6

®­êng N6

®­êng N6

®­êng N6

2

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn
sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn
sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

®­êng N4

®­êng N4

®­êng N4

®­êng N4

®­êng số 4

®­
ên

g 
D

2

®­êng N7

®­êng N7

®­êng N7

®­êng N7

®­
ên

g 
D

3

®­
ên

g 
D

3

®­
ên

g 
D

3

®­
ên

g 
D

8

®­
ên

g 
D

8

®­
ên

g 
D

8

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn
sắn

sắn sắn

sắn sắn

sắn

sắnsắn

sắn

sắn

sắn
sắn

sắn
sắn

sắnsắn

sắn
sắn

sắnsắn

sắn

sắn

sắn
sắn

sắn

sắn

sắn

®­
ên

g 
D

6

®­
ên

g 
D

6

®­
ên

g 
D

6

®­
ên

g 
P

N
18

®­êng PN14

®­
ên

g 
D

5

®­
ên

g 
D

5

®­
ên

g 
D

5

®­
ên

g 
D

5

®­êng PN13

sắn

bụi rậm

bụi rậm

®­
ên

g 
P

N
17

C

®­êng PN8

®­êng PN8

®­êng PN8

3

®­êng D9

®­êng D9

®­êng D9

x
x

x
x

cỏ + bụi rậm

cỏ + bụi rậm

cỏ + bụi rậm

cỏ + bụi rậm

cỏ + bụi rậm

cỏ + bụi rậm

cỏ + bụi rậm

cỏ + bụi rậm

cỏ + bụi rậm

cỏ + bụi rậm

cỏ + bụi rậm

cỏ + bụi rậm

cỏ + bụi rậm

cỏ + bụi rậm

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn
sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

®­êng PN9

®­êng PN9

®­êng số 1

hẻm 1092

trụ km

sắn

sắnsắn

sắn

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn sắn

sắn

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

cây keo lai

sắn

sắn

sắn
sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

sắn

đường N1

đường N1

đường N1

đường N1

®­êng Lª Hång Phong

®­êng Lª Hång Phong

®­êng Lª Hång Phong

®­êng N6

®­êng N6

®­êng N6

đư
ờn

g 
H

uỳ
nh

 T
hú

c K
há

ng
(n

hự
a)

đư
ờn

g 
H

uỳ
nh

 T
hú

c K
há

ng
(n

hự
a)

đư
ờn

g 
H

uỳ
nh

 T
hú

c K
há

ng
(n

hự
a)

đư
ờn

g 
H

uỳ
nh

 T
hú

c K
há

ng
(n

hự
a)

đư
ờn

g 
H

uỳ
nh

 T
hú

c K
há

ng
(n

hự
a)

®­
ên

g 
H

ïn
g 

V
­¬

ng

®­
ên

g 
H

ïn
g 

V
­¬

ng

®­
ên

g 
H

ïn
g 

V
­¬

ng

®­
ên

g 
H

ïn
g 

V
­¬

ng

đư
ờn

g 
D

10

đư
ờn

g 
D

10

đư
ờn

g 
D

13

đư
ờn

g 
D

13

đư
ờn

g 
D

14

đư
ờn

g 
D

14

đư
ờn

g 
D

14

đư
ờn

g 
D

15

đư
ờn

g 
D

15

®­êng A1

®­êng A1

®­êng A1

®­êng N8

®­êng N8

®­êng N8

®­êng A2

®­êng A2

®­êng N9

®­êng N9

®­êng N9

®­êng N9

®­êng A3

®­êng A3

®­êng A3

®­êng A4

®­êng A4

®­êng A6

®­êng A8

®­êng A7

®­êng A9

®­êng A4

®­êng A4

®­êng A4

®­
ên

g 
B

5

®­
ên

g 
B

5

®­
ên

g 
D

10

®­êng A5

®­êng N10

®­êng N10

®­êng N10

®­êng N10

®­êng N10

®­
ên

g 
B

10

®­
ên

g 
B

10

®­
ên

g 
B

11

®­
ên

g 
D

10

®­
ên

g 
D

10

®­
ên

g 
D

10

®­êng A9

®­êng A10

®­êng A11

®­êng A3

đư
ờn

g 
B2

đư
ờn

g 
D

13

đư
ờn

g 
D

13

đư
ờn

g 
D

13

đư
ờn

g 
D

13

®­
ên

g 
B

7

®­
ên

g 
B

7

®­
ên

g 
B

8

®­
ên

g 
B

8

®­êng A8

®­êng A9

đư
ờn

g 
D

15

đư
ờn

g 
D

15

đư
ờn

g 
D

15

đư
ờn

g 
D

15

đư
ờn

g 
B9

đư
ờn

g 
B9

đư
ờn

g 
B9

đư
ờn

g 
B1

5

đư
ờn

g 
B9

đư
ờn

g 
B1

4

đư
ờn

g 
D

14

đư
ờn

g 
D

14

đư
ờn

g 
D

14

đư
ờn

g 
D

14

đư
ờn

g 
D

14

®­êng N10

®­êng N11

®­êng N11

®­êng N11

®­êng N11

®­êng N11

®­êng A13

®­êng A13

®­êng A14

®­êng A14

®­êng A16

®­êng A16

®­êng N7

®­êng N7

®­êng N7

®­êng N7

®­êng N7

®­êng N7

®­êng N7

®­êng N7

®­êng N7

®­êng A15

®­
ên

g 
B

11

®­
ên

g 
B

11

®­êng A12

®­êng A11

®­
ên

g 
B

12

®­êng A15

®­
ên

g 
D

16

®­
ên

g 

®­
ên

g 
D

7

®­
ên

g 
D

7

®­êng N4

®­êng N4

®­êng PN13
®­êng PN14

®­êng PN9

®­êng PN9

®­
ên

g 
D

4

®­
ên

g 
D

4

x x

x

x

x

x

x
x

x

x

xx

x
x

x
x

x

cây Keo lai

cây Keo lai

cây Keo lai

cây Keo lai

cây Keo lai

cây Keo lai

cây Keo lai

cây Keo lai

cây Keo lai

khu vực đang thi công

x
x

Sân tenis

Sân bóng mini

Sân
bóng
mini Sân tenis

x

x

Trạm
biến áp

Trạm
biến áp

Trạm
biến áp

Trạm
biến áp

Trạm
biến áp

Trạm
biến áp

Trạm
biến áp

Trạm
biến áp

Trạm
biến áp

Trạm
biến áp

2

2

đư
ờn

g 
N

gu
yễ

n 
V

ăn
 C

ừ 
(n

hự
a)

Khu nhà công vụ
DK Nhơn Trạch

Khu nhà công vụ
Điện lực Nhơn Trạch

Khu nhà công vụ

đường PN18

đường PN18

đường PN18

đường N16

đường N16

đường N16

đường N16

đường N15

đường N15

đường N14

đường N14

đường N14

đường PN11

đường N2

đường N2

đường N2

đường N2

đường PN10

đường PD9

đường N13

đường N13

đường N13

đường N13

đường N11

đường N10

đường N12

đường N12

đường PN8

đường N9

đường N8

đường N8

đường N8

đường N8

đường N7

đường N7

đường N7

đường N6

đường N6

đường N6

đường N6

đư
ờn

g 
PD

1

đư
ờn

g 
PD

5

đư
ờn

g 
PD

12

đư
ờn

g 
PD

8

đư
ờn

g 
D

5

đư
ờn

g 
D

5

đư
ờn

g 
D

5

đư
ờn

g 
D

5

đư
ờn

g 
D

5

đư
ờn

g 
D

1

đư
ờn

g 
D

1

đư
ờn

g 
D

1

đư
ờn

g 
D

1

đư
ờn

g 
D

1

đư
ờn

g 
D

1

đư
ờn

g 
D

6

Trạm
biến áp

đư
ờn

g 
D

7

đư
ờn

g 
D

7

đư
ờn

g 
D

7

đư
ờn

g 
PD

12

đư
ờn

g 
PD

12

đư
ờn

g 
PD

12

đư
ờn

g 
PD

12
đư

ờn
g 

D
10đư

ờn
g 

PD
11

đường PN1O

đư
ờn

g 
PD

6

đư
ờn

g 
PD

7

đư
ờn

g 
PD

9

đư
ờn

g 
D

9

đư
ờn

g 
D

9

đư
ờn

g 
D

9

đư
ờn

g 
D

9đư
ờn

g 
D

8

đư
ờn

g 
PD

13

đư
ờn

g 
PD

13

đư
ờn

g 
PD

13

đư
ờn

g 
D

8

đư
ờn

g 
D

8

đư
ờn

g 
PD

15

đường PN16

đư
ờn

g 
D

10

đư
ờn

g 
D

10

đư
ờn

g 
D

10

đường PN17

đư
ờn

g 
PD

18

đư
ờn

g 
PD

18

đư
ờn

g 
PD

19

đư
ờn

g 
PD

22

đư
ờn

g 
PD

22

đư
ờn

g 
PD

22

2

2

2

2

Trạm
biến áp

đư
ờn

g 
ốn

g 
dẫ

n 
kh

í v
à 

cá
p 

ng
ầm

đư
ờn

g 
ốn

g 
dẫ

n 
kh

í v
à 

cá
p 

ng
ầm

đư
ờn

g 
ốn

g 
dẫ

n 
kh

í v
à 

cá
p 

ng
ầm

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

5

5

15

2

3
3

3
3 3

3

3 3 3
3

3 3

3
3 3

3
3

3
3

3 3
3 3 3

3
3

3

22

23
333

333
33

3

33

3
33

33
3

3

3
3

3

3
3 3 3

3

3
3

3

3

3
3

3
3

3

3
3

3
3

3 3
3
3
3

3
3
3

3

3

2
2

3

3
3

3
33

3

3
3

3

3
3

3

33

3
3

3

3
3

3
33

3
3

3
3

3
3

3
3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

3
3

3

2

2

2

2

2

3

3

3

4
4

4

4
4

3

3

3

3

33

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

2
2

2

2

2

22
22

2
22

2
2

2
2

2
2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2
2

2
2

2

2

2
2

2
2

2
2

2
2

2

2

2

2
2 2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2
2

2

2
2

2
2

2

2
2

2
2

2

2
2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
2

2
2

2

2

2

2
2

2

2

2

2
2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

22

2

2

2

2

2

2

2 2

2

2

2

22
2

2

2

2

2

2

2
2
2

2
22

2
2

2

2
2

2
22

2

5

5

2

2
2

2

2

2

2
2

2
2

2
2

2

2

2

2

2
2

22

2

2
2

2 2

2
2

2

2
2

2

2

2

2

2

2
2

22

2

2

2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
22

2

2 2

2

2
2

2
5

5

cây Keo lai

cây Keo lai

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

cỏ - bụi rậm

cây Keo lai

đư
ờn

g 
N

3

đư
ờn

g 
N

3

đư
ờn

g 
N

4

đư
ờn

g 
N

4

đư
ờn

g 
N

5

đư
ờn

g 
N

5

đư
ờn

g 
N

6

đư
ờn

g 
N

6

đư
ờn

g 
N

7

đư
ờn

g 
N

8

đư
ờn

g 
N

9

đường D1

đường D2

đường D2

đường D2

đường D2

đường D8

đường D6

đường D6

đường D6

đường D6

đường D3

đư
ờn

g 
D

11

đư
ờn

g 
D

15

đư
ờn

g 
D

4

đường N29

đường N29

đường N29

đường N29

đường N29

đường N4

đường N6

đường N4

đường N4

Sắn

đường N6

đường N6

đường N7

đường N7

đư
ờn

g 
D

11

đư
ờn

g 
D

15

đường N4

đường N3

đường N2

đường N1

đường N8

đường N8

đường N8

đư
ờn

g 
D

15

đư
ờn

g 
D

15

đư
ờn

g 
D

14đư
ờn

g 
D

13đư
ờn

g 
D

12đư
ờn

g 
D

11

đư
ờn

g 
D

10đư
ờn

g 
D

9

đư
ờn

g 
D

8

đư
ờn

g 
D

3

đường N5

đư
ờn

g 
D

4

đư
ờn

g 
D

4

đư
ờn

g 
D

4

đư
ờn

g 
D

3

đư
ờn

g 
D

3

đư
ờn

g 
D

2

đư
ờn

g 
D

2

đư
ờn

g 
D

1

đư
ờn

g 
D

1

đư
ờn

g 
D

14

đư
ờn

g 
D

7

đường N4

đường N4

đường N4

đường N5

đường N5

đường N5

đường PN1

đường PN1

đường PN2

đường PN2

đường PN3

đường N6

đường N6

đường N6

đường N6

đường N7

đường N7

đường N7

đường N7

đường PN5

đường PN5

đường PN4

đường PN4

đư
ờn

g 
D

3

đư
ờn

g 
D

3

đư
ờn

g 
PD

1

đư
ờn

g 
PD

2

đư
ờn

g 
PD

2

đư
ờn

g 
PD

2

đư
ờn

g 
PD

3

đư
ờn

g 
PD

3

đư
ờn

g 
D

5

đư
ờn

g 
D

5

đư
ờn

g 
D

6

đư
ờn

g 
D

6

đư
ờn

g 
D

6

đư
ờn

g 
D

7

đư
ờn

g 
PD

4

đư
ờn

g 
PD

4

cỏ - bụi rậm

cỏ - bụi rậm

cỏ - bụi rậm

cỏ - bụi rậm

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

Sắn

cỏ - bụi rậm

đư
ờn

g 
N

gu
yễ

n 
V

ăn
 C

ừ 
(n

hự
a)

đư
ờn

g 
N

gu
yễ

n 
V

ăn
 C

ừ 
(n

hự
a)

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

ĐI ĐƯỜNG 25B

ĐI SÂN BAY LONG THÀNH

ĐI XÃ ĐẠI PHƯỚC

ĐI XÃ NHƠN TRẠCH

ĐI XÃ ĐẠI PHƯỚC

ĐI ĐƯỜNG 25B

ĐI ĐƯỜNG 25B

CAO TỐC BẾN LỨC - LONG THÀNH

CAO TỐC BẾN LỨC - LONG THÀNH

ĐI  QUỐC LỘ 51

ĐI KHU CÔNG NGHIỆP ÔNG KÈO

Đ. LÊ HỒNG PHONG

Đ. HÙNG VƯƠNG

Đ. LÊ HỒNG PHONG

Đ. 
HÙ

NG
 VƯ

ƠN
G

Đ.
 H

ÙN
G 

VƯ
ƠN

G

Đ. 
NG

UY
ỄN

 VĂ
N C

Ừ

Đ. HÙNG VƯƠNG

ĐƯ
ỜN

G 
ĐT

.76
9G

ĐƯ
ỜN

G 
D1

ĐƯ
ỜN

G 
D2

ĐƯ
ỜN

G 
D4

ĐƯ
ỜN

G 
D8

ĐƯ
ỜN

G 
D9

ĐƯ
ỜN

G 
D1

1

ĐƯ
ỜN

G 
D1

2

ĐƯ
ỜN

G D
13

ĐƯ
ỜN

G 
D1

5
ĐƯ

ỜN
G 

D1
6

ĐƯ
ỜN

G 
D1

7

ĐƯ
ỜN

G 
D2

1
ĐƯ

ỜN
G 

D1
9

ĐƯ
ỜN

G 
RỪ

NG
 SÁ

C

ĐƯ
ỜN

G 
D2

3
ĐƯ

ỜN
G 

D2
4

ĐƯ
ỜN

G 
D2

7

ĐƯ
ỜN

G 
D2

6

ĐƯ
ỜN

G 
D2

9 ĐƯ
ỜN

G 
D3

0

ĐƯ
ỜN

G 
D3

1

ĐƯ
ỜN

G 
D3

2

ĐƯ
ỜN

G 
D2

8

ĐƯ
ỜN

G 
D2

5

ĐƯỜNG D4

ĐƯ
ỜN

G 
D9

ĐƯ
ỜN

G 
D7

ĐƯ
ỜN

G 
D5

ĐƯỜNG N2

ĐƯỜNG N3

ĐƯỜNG N8

ĐƯỜNG N9

ĐƯỜNG N17

ĐƯỜNG N10

ĐƯỜNG N11

ĐƯỜNG N16

ĐƯỜNG N12

ĐƯỜNG N15

ĐƯỜNG N4

ĐƯỜNG N5

ĐƯỜNG N13

ĐƯỜNG N14

ĐƯỜNG N22

ĐƯỜNG N23

ĐƯỜNG N20

ĐƯỜNG N19

ĐƯỜNG N24

ĐƯỜNG N25

ĐƯỜNG N26

ĐƯỜNG N27

ĐƯỜNG SỐ 7

ĐƯỜNG N29

ĐƯỜNG N30

ĐƯ
ỜN

G 
D1

9

ĐƯỜNG N31

ĐƯỜNG N28

ĐƯỜNG N18

ĐƯ
ỜN

G 
D3

ĐƯ
ỜN

G 
D1

4

ĐƯ
ỜN

G 
D2

2

ĐƯ
ỜN

G 
D6

ĐƯỜNG RỪNG SÁC

ĐƯỜNG SONG HÀNH

ĐƯ
ỜN

G 
D3

3

ĐƯ
ỜN

G 
D1

8

ĐƯ
ỜN

G D
4

ĐƯỜNG N6

ĐƯỜNG ĐT.771C (TRƯỜNG CHINH)

ĐƯỜNG D13

ĐƯ
ỜN

G 
D1

0

ĐƯ
ỜN

G 
D1

0

ĐƯ
ỜN

G 
D1

1

ĐƯ
ỜN

G 
D1

2

ĐƯ
ỜN

G 
D2

0

ĐƯ
ỜN

G 
RỪ

NG
 SÁ

C

ĐƯ
ỜN

G 
D3

4

ĐƯỜNG N1

ĐƯỜNG N4

ĐƯỜNG N32

ĐƯỜNG N33

ĐƯỜNG N31

ĐƯ
ỜN

G 
D3

6

ĐƯ
ỜN

G 
D3

5

ĐƯỜNG N34

ĐƯỜNG N30

ĐƯỜNG SỐ 7

ĐƯỜNG N17

ĐƯỜNG N24

ĐƯỜNG N24

ĐƯỜNG N17

ĐƯỜNG N17

Đ. 
NG

UY
ỄN

 VĂ
N C

Ừ

ĐƯỜNG SỐ 7

ĐƯ
ỜN

G Đ
T.7

69
G

ĐƯỜNG N3

ĐƯ
ỜN

G 
D6

ĐƯ
ỜN

G 
HU

ỲN
H T

HÚ
C K

HÁ
NG

ĐƯ
ỜN

G 
HU

ỲN
H T

HÚ
C K

HÁ
NG

ĐƯ
ỜN

G 
D3

2

ĐƯỜNG N5

ĐƯ
ỜN

G 
D3

1

Đ. LÊ HỒNG PHONG

Đ. LÊ HỒNG PHONG

Đ. 
NG

UY
ỄN

 VĂ
N C

Ừ

Đ. 
NG

UY
ỄN

 VĂ
N C

Ừ

Đ. 
NG

UY
ỄN

 VĂ
N C

Ừ

ĐƯ
ỜN

G 
D1

0

ĐƯỜNG SONG HÀNH

ĐƯỜNG N27

ĐƯỜNG N19

ĐƯỜNG N1

ĐƯỜNG N35

ĐƯ
ỜN

G 
D3

7

ĐƯỜNG SONG HÀNH

ĐƯ
ỜN

G 
HU

ỲN
H T

HÚ
C K

HÁ
NG

ĐI CẢNG PHƯỚC AN
CẢNG PHÚ MỸ VÀ CẢNG

CẦN GIỜ

ĐƯỜNG N7

ĐƯỜNG N21

ĐƯỜNG RỪNG SÁC

ĐƯ
ỜN

G 
RỪ

NG
 SÁ

C

Đ. LÊ HỒNG PHONG

ĐƯỜNG N2

ĐƯ
ỜN

G 
D1

9

ĐƯỜNG D13

ĐƯ
ỜN

G 
D2

ĐƯ
ỜN

G 
D9

ĐƯ
ỜN

G 
D1

0

ĐƯ
ỜN

G 
D3

2

ĐƯ
ỜN

G Đ
T.7

69
G

ĐI CAO TỐC TPHCM -
 LONG THÀNH - DẦU GIÂY

ĐƯỜNG ĐT.771C (TRƯỜNG CHINH)

ĐI CAO TỐC BIÊN HÒA -
VŨNG TÀU

ĐI TPHCM
VÀ TÂY NINH

1-CC.01
2,57 2
40 5

3-OM.03
3,67 4
100 4

3-OM.04
3,8 4
100 4

3-CX.05
1,44 0,05
5 1

3-BX.01
0,37 -

- -

1-CC.01
2,57 3,6
40 9

1-CC.02
2,54 3,6
40 9

1-BX.01
0,69 -
- -

1-BV.01
5,11 3
40 9

1-CQ.01
10,75 2
40 7

1-CS.01
2,36 2
40 5

1-PT.01
3,46 2
40 5

1-XD.01
9,42 0,05

5 1

1-XD.02
2,97 0,05

5 1

1-BX.02
0,7 -
- -

1-HH.03
1,77 4,8
40 12

1-HH.04
1,66 4,8
40 12

1-HH.05
3,31 4,8
40 12

1-HH.06
4,04 4,8
40 12

1-HH.07
2,96 4,8
40 12

1-HH.08
1,88 4,8
40 12

1-HH.09
2,52 4,8
40 12

1-HH.10
6,06 4,8
40 12

1-TT.01
1,64 0,4
20 2

1-TT.02
1,08 0,4
20 2

1-BX.03
0,66 -

- -

1-BX.04
0,7 -
- -

1-BX.05
1,08 -

- -

1-CX.01
1,93 0,05

5 1

1-CX.02
0,81 0,05

5 1
1-CX.03
1,5 0,05
5 1

1-CX.04
1,76 0,05

5 1

1-CX.05
2,61 0,05

5 1

1-OD.01
11,92 2,8
70 4

1-OD.02
4,22 2,8
70 4

1-OD.03
4,37 4,4
40 11

1-OD.04
3,73 4,4
40 11

1-OD.05
4,77 2,8
70 4

1-OM.01
4,57 4
80 5

1-OM.02
4,12 4
80 5

1-OM.03
4,74 4
80 5

1-OM.04
4,02 4
80 5

1-OM.05
6,21 4
80 5

1-OM.06
2,41 4
80 5

1-OM.07
3,73 4
80 5

1-MN.02
0,89 1,2
40 3

1-MN.01
0,59 1,2
40 3

1-TH.01
1,81 2
40 5

1-TH.02
1,35 2
40 5

1-CS.02
1,89 2
40 5

1-YT.01
0,42 2
40 5

1-VH.01
0,89 1,2
40 3

1-VH.02
0,64 1,2
40 3

1-XD.03
2,33 0,05

5 1

1-XD.04
7,49 0,05

5 1

1-TG.01
0,13 -

- -

2-OH.01
7,89 4
80 5

2-OH.02
11,78 4
80 5

2-OH.03
3,49 4
80 5

2-OH.04
5,68 4
80 5

2-OH.05
9,5 4
80 5

2-OH.06
2,39 4
80 5

2-OH.07
1,07 4
80 5

2-OD.01
3,47 6,0
55 12

2-OD.02
1,9 4,3
85 5

2-OD.04
13,54 4,3
85 5

2-OD.03
6,32 4,3
85 5

2-MN.01
0,56 1,2
40 3

2-MN.02
0,06 -

- -

2-TH.01
1,24 2
40 5

2-TH.02
1,1 1,2
40 3

2-CS.01
1 1,4
40 4

2-YT.01
0,1 2
40 5

2-VH.01
0,25 1,2
40 3 2-TT.01

0,25 0,4
20 2

2-VH.02
0,11 1,2
40 3

2-DV.02
0,4 -
- -

2-CX.01
1,9 0,05
5 1

2-BX.02
0,52 -

- -

2-XD.01
0,17 0,05
5 1

2-XD.02
0,9 0,05
5 1 2-XD.03

3,44 0,05
5 1

2-XD.04
9,35 0,05
5 1 2-XD.05

9,24 0,05
5 1

2-TG.01
0,19 -

- -

2-XD.06
7,1 0,05
5 1

2-XD.07
1,61 0,05
5 1

3-OD.01
9,02 3,2
80 4

3-OD.02
8,96 3,2
80 4

3-OD.03
5,99 2,8
70 4

3-OD.04
5,39 4,4
40 11

3-OD.05
5,76 3,2
80 4

3-OD.06
3,85 2,8
70 4

3-OD.07
3,8 2,8
70 4

3-OM.01
5,1 4
100 4

3-OM.02
5,04 4
100 4

3-MN.01
0,71 1,2
40 3

3-MN.02
0,82 1,2
40 3

3-CX.03
0,7 0,05
5 1

3-TH.01
0,79 2
40 5

3-TH.02
0,92 2
40 5

3-CS.01
1,34 1,5
30 5

3-YT.01
0,4 2
40 5

3-TT.01
2,6 0,05
5 1

3-DV.01
3,62 2,4
30 8

3-CX.01
1,47 0,05
5 1

3-CX.02
0,44 0,05
5 1

3-PT.01
1,54 1,5
30 5

3-CC.01
3,89 2,7
30 9

4-OM.01
3,37 4
100 4

4-OM.03
3,06 4
100 4 4-OM.04

5,57 4
100 4

4-OM.05
4,15 4
100 4

4-OM.06
5,84 4
100 4

4-OM.07
4,46 4
100 4

4-OM.08
4,15 4
100 4

4-HH.01
4,09 4,5
50 9

4-HH.02
3,03 4,5
50 9

4-MN.01
0,8 1,2
40 3

4-TH.01
1,10 2
40 5

4-CS.01
1,44 2
40 5

4-DV.01
3,02 2
40 5

4-CX.01
0,2 0,05
5 1

4-CX.03
0,35 0,05
5 1

4-CX.04
0,55 0,05
5 1

4-CX.05
0,35 0,05
5 1

4-BX.01
0,86 -

- -

4-BX.02
0,26 -

- -
4-BX.03
0,33 -

- -

4-BX.04
0,43 -

- -

4-BX.05
0,33 -

- -

4-BX.06
0,43 -

- -

4-BX.07
0,38 -

- -

4-BX.08
0,45 -

- -

4-BX.09
0,38 -

- -

4-XD.02
2,96 0,05
5 1

4-XD.03
4,66 0,05
5 1

4-XD.04
19,92 0,05

5 1

4-TG.01
3,22 -

- -

4-TG.02
2,99 -

- -

5-OD.01
5,73 2,8
70 4

5-OD.02
7,47 2,8
70 4

5-OD.03
6,16 5,4
90 6

5-OD.04
4,41 5,4
90 6

5-OD.05
2,96 5,4
90 6

5-OD.06
3,23 5,4
90 6

5-OD.07
5,61 3,6
40 9

5-OM.01
1,57 4
80 5

5-OM.02
5,83 4
80 5

5-OM.03
3,74 4
80 5

5-HH.01
2,3 4,8
40 12

5-HH.02
1,59 4,8
40 12

5-HH.03
2,41 4,8
40 12

5-HH.04
3,02 4,8
40 12

5-HH.05
2,83 4,8
40 12

5-HH.06
2,42 4,8
40 12

5-HH.07
3,39 4,8
40 12

5-HH.08
3,21 4,8
40 12

5-MN.01
0,7 1,2
40 3

5-MN.02
1,25 1,2
40 3

5-TH.01
0,88 2
40 5

1-TH.02
1,6 1,2
40 3

1-CS.01
1,88 2
40 5

5-YT.01
0,26 2
40 5

5-VH.01
0,6 1,2
40 3 5-TT.01

0,6 0,4
20 2

5-DV.01
1,51 2,4
30 8

5-DV.02
0,32 1,6
40 4

5-DV.03
0,83 2
40 5

5-DV.04
0,85 2
40 5

5-CX.01
1,3 0,05
5 1

5-CX.02
1,7 0,05
5 1

5-CX.03
0,87 0,05
5 1

5-CX.04
1,4 0,05
5 1

5-CX.05
1,32 0,05
5 1

5-BX.01
0,31 -

- -

5-BX.02
0,26 -

- -

5-BX.03
0,38 -

- -

5-BX.04
0,47 -

- -

5-CC.01
9,87 2,7
30 9

5-CQ.01
0,35 1,2
40 3

6-CC.01
1,04 3,6
30 12

6-OH.01
2,24 4,8
40 12

6-OD.01
2,84 3,6
90 4

4-HT.01
0,51 0,4
40 1

4-TT.01
0,51 0,5
25 24-XD.01

1,15 0,05
5 1

6-OD.02
2,98 4,8
40 12

6-OD.03
3,15 2,4
80 3

6-OD.04
5,26 2,1
70 3

6-OD.05
4,47 2,4
80 3

6-OD.06
4,28 2,4
80 3

6-OD.07
2,38 2,4
80 3

6-OD.08
2,36 2,1
70 3

6-OD.9
2,49 2,4
80 3

6-OD.10
6,03 2,4
80 3

6-OD.11
6,35 4,8
40 12

6-OD.12
6,64 2,4
80 3

6-OD.13
9,85 2,4
80 3

6-OD.14
4,45 2,4
80 3

6-OD.15
5,29 2,4
80 3

6-MN.01
0,44 0,6
30 2

6-TH.01
1,13 0,6
30 2

6-CS.01
1,7 0,9
30 3

6-YT.01
0,36 0,6
30 2

6-CX.03
2,12 0,05
5 1

6-DV.01
2,17 0,9
30 3

6-DV.02
2,66 0,9
30 3

6-CX.01
2,89 0,05
5 1

6-CX.02
2,36 0,05
5 1

6-CQ.01
0,93 0,9
30 37-OH.01

2,68 2,1
70 3

7-OH.02
7,03 3,6
90 4

7-OH.03
5,63 3,6
90 4

7-OH.05
4,51 4
80 5

7-OH.06
4,89 4
80 5

7-OH.07
3,37 4
80 5

7-OH.08
5,18 4
80 5

7-OH.09
4,55 4
80 5

7-OH.10
6,56 4
80 5

7-OD.01
2,36 2,1
70 3

7-OD.03
4,99 2
40 5

7-OD.02
3,44 3
80 12

7-OD.01
2,36 2,1
70 3

7-MN.01
0,74 0,6
60 1 7-TH.01

1,03 0,6
60 1

7-VH.01
0,53 1,2
40 3

7-TT.01
0,85 0,4
20 2

7-DV.01
1,69 1,4
70 2

7-CX.01
1,98 0,05
5 1

7-CX.02
0,77 0,05
5 1

7-OH.04
5,0 2
40 5

7-BV.01
5,58 0,6
30 2

8-OH.01
5,05 4
80 5

8-OH.02
7,15 4
80 5

8-OH.03
7,91 4
80 5

8-OH.04
8,68 4
80 5

8-OH.05
5,38 4
80 5

8-OD.01
2,77 2,4
80 3

8-OD.02
5,78 2,4
80 3

8-OD.03
3,90 4,8
40 12

8-OD.04
2,74 2,4
80 3

8-OD.05
3,64 2,4
80 3

8-OD.06
3,49 2,4
80 3

8-OD.07
2,65 2,4
80 3

8-TH.01
1,1 0,6
30 2

8-MN.01
0,74 0,6
30 2

8-MN.02
0,32 0,8
40 2

8-VH.01
1,12 1,2
40 3

8-TT.01
4,41 0,05
5 1

8-CX.01
1,45 0,05
5 1

8-CX.02
1,32 0,05
5 1

8-TG.01
0,27 -
- -

9-OH.01
1,77 4
80 5

9-OH.02
3,7 4
80 5

9-OH.03
0,98 4
80 5

9-OD.08
4,19 1,2
40 3

9-OD.12
0,63 0,9
30 3

9-OM.01
4,21 4
80 5

9-MN.01
0,97 0,6
30 2

9-MN.02
0,73 0,6
30 2

9-TH.01
0,84 0,9
30 3

9-TH.02
1,71 0,9
30 3

9-CS.01
3,6 0,9
30 3

9-YT.01
0,86 0,9
30 3

9-CX.01
1,25 0,05
5 1

9-CX.02
1,31 0,05
5 1

9-CX.03
2,07 0,05
5 1

9-CX.04
1,31 0,05
5 1

9-CX.05
0,54 0,05
5 1

9-BV.01
1,99 3
40 9

9-PT.01
5,12 0,9
30 3

9-PT.02
1,52 2
40 5

9-XD.01
4,46 0,05
5 1

9-XD.02
5,66 0,05
5 1

9-XD.03
1,12 0,05
5 1

9-TG.01
0,12 -

- -

10-OD.14
2,99 5
100 5

10-OD.16
1,58 2,8
40 7

10-OD.17
2,29 5
100 5

10-MN.01
0,74 0,6
30 2

10-MN.02
0,33 0,8
40 2

10-TH.01
1,04 0,75
25 3

10-DV.01
0,4 0,9
30 3

10-DV.03
0,56 3,2
40 8

10-CX.01
0,41 0,05
5 1

10-CX.03
3,04 0,05
5 1

10-CX.04
0,4 0,06
6 1

10-CX.05
0,91 0,08
8 1

10-TN.01
1,29 0,9
30 3

10-CC.01
7,7 1,5
30 5

10-TD.01
11 0,4
20 2

11-OH.01
3,64 4
80 5

11-OH.01
4,16 4
80 5

11-OD.11
1,45 2,8
40 7

11-OD.12
3,24 5
100 5

11-OD.13
3,87 5
100 5

11-OD.14
2,08 5
100 5

11-OD.15
2,34 5
100 5

11-OD.16
0,97 0,9
30 3

11-OD.17
0,24 0,9
30 3

11-MN.01
1,24 0,6
30 2

11-MN.02
0,26 0,8
40 2

11-TH.01
1,35 0,9
30 3

11-VH.01
0,53 0,8
40 2

11-DV.01
0,55 0,9
30 3

11-DV.02
0,55 1,6
40 4

11-CX.01
1,43 0,05
5 1

11-CX.02
1,65 0,1
10 1

11-CX.03
0,99 0,08
8 1

12-OH.01
6,12 4
80 5

12-OH.02
5,46 4
80 5

12-OH.03
6,28 4
80 5

12-OH.04
4,71 4
80 5

12-OH.05
6,75 4
80 5

12-OH.06
5,31 4
80 5

12-OH.07
9,82 4
80 5

12-OH.10
7,24 4
80 5

12-OH.08
3,92 4
80 5

12-OH.09
1,58 4
80 5

12-OH.11
1,35 4
80 5

12-OH.12
7,43 4
80 5

12-OH.13
0,74 4
80 5

12-MN.01
1,0 1,2
40 3

12-TH.01
0,72 1,2
40 3

12-YT.01
0,15 1,2
40 3

12-VH.01
0,02 1,2
40 3

12-CQ.02
0,27 1,2
40 3

12-VH.02
0,04 1,2
40 3

12-TT.01
0,65 0,04
20 1

12-TT.02
0,26 0,04
20 1

12-DV.01
0,57 2
40 5

12-DV.02
0,09 -

- -

12-NT.01
0,27 -

- -

12-CQ.01
0,52 1,2
40 3

12-CX.01
1,93 0,05
5 1

12-TG.01
0,22 -

- -

12-TG.02
0,53 -

- -

12-TG.03
0,07 -

- -

12-TG.04
0,13 -

- -

12-TG.05
1,08 -

- -

2-OH.08
3,42 4
80 5

2-OH.09
5,45 4
80 5

1-HH.02
2,25 4,8
40 12

1-HH.01
4,1 4,8
40 12

4-VH.01
0,5 1,2
40 3

8-OD.08
4,44 2,4
80 3

8-DV.01
0,41 1,2
40 3

8-TH.02
1,24 2
40 5

8-CS.01
1,36 2
40 5

2-DT.01
11,46 2,8
40 12

3-MN.03
0,73 1,2
40 3

3-CX.04
0,36 0,05
5 1

4-OM.02
7,76 4
100 4 4-CX.02

0,22 0,05
5 1

5-HT.01
0,12 0,5
50 1

10-OD.15
3,1 5
100 5

9-OD.01
2,95 0,9
30 3

9-OD.02
1,05 0,9
30 3

9-OD.03
2,98 0,9
30 3

9-OD.04
3,66 2,1
70 3

9-OD.05
2,5 0,9
30 3

9-OD.06
3,74 0,9
30 3

9-OD.07
4,11 2,1
70 3

9-OD.08
4,19 4,8
40 12

9-OD.09
2,7 0,9
30 3

9-OD.10
2,7 2,25
75 3 9-OD.11

8,44 0,9
30 3

10-OH.01
4,71 2,25
75 3

10-OD.01
3,23 0,9
30 3

10-OD.02
4,82 0,9
30 3

10-OD.03
4,03 0,9
30 3

10-OD.04
1,56 2,25
75 3

10-OD.05
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60 3

2-DV.01
1,5 2
40 5

2-BX.01
0,22 -

- -

10-DV.02
0,31 1,8
60 3

10-CX.02
0,3 0,05
5 1
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